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PHỤ LỤC DANH SÁCH THÍ SINH  

ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (IC3- 85) 
(Kèm theo Quyết định số          / QĐ-TTNN-TH ngày …..  tháng 9 năm 2019) 

                    Ghi chú:   Danh sách có 22 thí sinh 
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Nguyễn Mạnh Cường 
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TS. Đinh Văn Tới 

 

  

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Điểm 

TN 

Điểm 

TH 
Ghi chú 

1  Nguyễn Danh Bằng 22/03/1976 Nghệ An 8 7 Đạt 

2  Nguyễn Hữu Cường 22/05/1979 Nghệ An 
7 7 Đạt 

3  Dương Minh Đức 20/05/1969 Nghệ An 8 7 Đạt 

4  Phạm Thị Hạ 06/11/1982 Nghệ An 9 7 Đạt 

5  Phan Song Hào 01/04/1972 Nghệ An 8 7 Đạt 

6  Nguyễn Thị Bích Hiền 22/09/1979 Nghệ An 9 7 Đạt 

7  Phan Văn Hiệp 20/10/1978 Nghệ An 9 8 Đạt 

8  Hà Thị Khánh Huyền 20/08/1975 Nghệ An 10 8 Đạt 

9  Trần  Thị Vân 21/07/1970 Nghệ An 8 7 Đạt 

10  Trần Đình Tập 22/03/1972 Thái Nguyên 9 8 Đạt 

11  Trần Xuân Minh 12/09/1964 Nghệ An 9 7 Đạt 

12  Phạm Văn  Thái 22/09/1977 Nghệ An 7 7 Đạt 

13  Võ Hồng Sơn 01/05/1970 Nghệ An 9 8 Đạt 

14  Nguyễn Hải Tân 12/10/1971 Nghệ An 10 8 Đạt 

15  Hoàng Nghĩa Thạch 19/05/1966 Nghệ An 
9 8 Đạt 

16  Nguyễn Thị Thắm 20/05/1974 Nghệ An 8 8 Đạt 

17  Phạm Ngọc Thành 15/09/1973 Nghệ An 7 8 Đạt 

18  Đậu Anh Trung 21/11//1978 Nghệ An 9 8 Đạt 

19  Phan Văn  Tín 04/02/1975 Nghệ An 8 8 Đạt 

20  Nguyễn Duy  Tùng 01/11/1976 Nghệ An 7 8 Đạt 

21  Nguyễn Hữu Xô 10/01/1986 Nghệ An 9 8 Đạt 

22  Nguyễn Thị   Hồng 07/08/1994 Nghệ An 8 8 Đạt 


